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TUẦN 26
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 1 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài  “Vàm cỏ Đông
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài luyện tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; máy soi 

2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:  Luyện đọc
- GV gọi HS đọc nối tiếp theo đoạn.

- Luyện đọc từ khó: phe phẩy, trang trải, xác giặc tanh nồng
- Luyện ngắt nhịp thơ: 
Đây con sông/ xuôi dòng nước chày /

Bốn mùa soi /từng mành mây trời /

Từng ngọn dừa /gió đưa phe phẩy /

Bóng lồng trên/ sóng nước chơi vơi //
- Luyện đọc đoạn: GV tổ chức cho HS luyện đọc khổ thơ theo nhóm 4.

- GV nhận xét các nhóm.
	- HS đọc nối tiếp theo đoạn
- HS đọc từ khó.

- 2-3 HS đọcđoạn mình thích.

- HS luyện đọc theo nhóm 4


	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập

- GV giao bài tập HS làm bài.

- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3/32,33  Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,5/32,33Vở Luyện tập Tiếng Việt. 

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở. 

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.

-Hs làm bài



	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.

* Đọc bài  “Vàm cỏ Đông”
Khoanh vào đáp án đúng
1. Bài thơ miêu tà gì?

A. sông Hồng B. sông Vàm cỏ Đông c. trân chiến trên sông Vàm cỏ Đông D. quê hương

2. Chép lại những dòng thơ thể hiện tình càm của tác già với con sông quê.

3. Những từ ngữ, hình ảnh trong đoạn trích miêu tả dòng sông Vàm cỏ Đông là:

A. soi từng mành mây trời; bóng ngọn dừa gió đưa in trên sóng nước chơi vơi; nước về xanh ruộng lúa, vườn cây 
B. xuôi dòng nước chày; soi từng mành mây trời; bóng ngọn dừa gió đưa in trên sóng nước chơi vơi; nước về xanh ruộng lúa, vườn cây 
c. xuôi dòng nước chày; soi từng mảnh mây trời; bóng ngọn dừa gió đưa in trên sóng nước chơi vơi 
D. xuôi dòng nước chây; soi từng mành mây trời; nước về xanh ruộng lúa, vườn cây

4. Ở khổ thơ thứ ba, tác già so sánh con sông Vàm cỏ Đông với những gì?

Theo em, vì sao tác già so sánh như vây?

5. Ở khổ thơ cuối, sông Vàm cỏ Đông mang vẻ đẹp gì?

A. Vẻ đẹp hào hùng của những chiến công đánh giác ngoại xâm 
B. Vẻ đẹp của đoàn quân cảm tử 
c. Vẻ đẹp của truyền thống cha ông 
D. Vẻ đẹp sáng ngời của dòng sông

6. Qua bài thơ, tác già muốn thể hiện tình cảm gì?

- GV cho học sinh làm theo cặp- gọi 1 hs nêu yêu cầu. cho 1 HS khác đọc kết quả.hoặc dùng hoa xoay hay bảng con ghi đáp án mình chọn 
- GV nhận xét, chốt kết quả.
(  GV giáo dục học sinh biết yêu quý, giữ gìn, xây dựng,chăm sóc môi trường thiên nhiên, xây dựng bảo vệ quê hương
	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs trình bày 
- HS nêu miệng và chữa bài vào vở.
1, - khoanh vào B
2. Anh mãi gọi với lòng tha thiết: Vàm Cỏ Đông! ơi Vàm cỏ Đông!

3. A
4, dòng sữa mẹ, lòng mẹ vì tác giả yêu quý con sông nhớ về sông dành tình yêu thương như mẹ mình
5/C
6. yêu quê hương đất nước, biết ơn cha ông xưa đã xây dựng nên quê hương được như ngày nay. 

	3. HĐ Vận dụng trải nghiệm
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- GV gợi ý cho HS vận dụng giới thiệu về mình với mọi người
- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Hs nêu yêu cầu bài tập.

- HS nối tiếp chia sẻ trước lớp, về mong muốn của mình được chia sẻ giữ gìn xây dựng bảo vệ quê hương
- HS chia sẻ.



	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

Tiết 2

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Giúp học sinh củng cố kiến thức: về các cách liên kết câu trong đoạn văn
2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất:

- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Vở luyện tập Tiếng Việt; máy soi (BT2,3)

2. Học sinh: Vở luyện tập Tiếng Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng viết bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1:
- GV cho HS đọc lại bài viết tiết 1 theo yêu cầu
+ Gọi 2 HS đọc lại.

+ HD HS nêu lại bố cục đoạn văn:

+ GV đọc 

+ Chấm, chữa bài.

- GV đánh giá nhận xét  5 - 7  học sinh NX, rút kinh nghiệm.
	- HS đọc bài. 

- Học sinh làm việc cá nhân

 

	Hoạt động 2: HDHS làm bài tập trang 34,35
Đọc lại nội dung bài tập, nêu nội dung vần ôn tập trong tiết học:
-Nêu thế nào là lặp từ, cho 1 vài ví dụ

- GV cho Hs làm bài trong vòng 10 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.

- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
	-Hs làm bài nhóm 2, chia sẻ trước lớp


	Hoạt động 3: Chữa bài

- Gv Gọi Hs lên chia sẻ trước lớp.

Sửa lỗi đoạn văn (nếu có).
* 1/34. . Gạch dưới những từ ngữ dùng để liên kết câu trong các đoạn vàn sau và nêu rõ cách liên kết của chúng.

a) Có một cậu bé luôn mơ ước được bay như chim trên trời. Cậu bé quà tình không hiểu tại sao những con vột ở thảo cầm viên trông nhỏ bé hơn mình nhiều mà lại bay được. "Tại sao mình không bay được nhỉ?" - Câu bé tự hỏi.

(Theo Hạt giống tâm hồn)

b) Kevin là đứa trẻ mười bốn tuổi điển trai với mái tóc vàng, đôi mắt xanh và thằng bé bị điếc ngay từ khi lọt lòng. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng dạy con không được bỏ cuộc. Và thằng bé đã không đầu hàng, nó đạt thành tích tuyệt vời cả trong học tập lẫn thể thao.

(Theo Chiêm ngưỡng núi lửa)

c) Hài âu mặt trắng là một loài chim sống chủ yếu ngoài biển khơi, có chiều dài cơ thể là 48 cm và sài cánh là 122 cm. Loài chim này sống ở Thái Bình Dương, làm tổ ở Nhật Bản và các đảo xa bờ của nước này. Sau khi sinh nở, chim hải âu mặt trắng sẽ di trú về phía nam nước úc.

(Theo Báo Khoa học khám phá số 44/2023)
2. Điền từ ngữ phù hợp để liên kết các câu dưới đây:

a) Trong khu rừng nọ có một chú thỏ con sống cùng mẹ. Ngày nào(1)............. cũng chạy ra bờ sông uống nước. Trước khi đi, (2)...........được mẹ nhắc: "Con phải cẩn thân nhé vì cáo cũng hay ra sông dạo chơi lắm đây!". Một ngày nọ, khi vừa mới cúi xuống mặt sông chuẩn bị uống nước,(3)............. bốt ngờ thây cáo.

(Theo Chú thỏ thông minh)

b) Một hôm, chồn mài chơi, bị lạc vào sâu trong rừng mà không biết đường ra.(1)............. lang thang mãi mới tìm được bàng chỉ đường.(2)................... khổ nỗi, vì không biết chữ nên (3).................. không đọc được.(4)................. ngồi xuống vừa khóc vừa hối hân; nếu chịu khó đi học biết chữ thì bây giờ đâu phải như thế này.

(Theo Chú chồn lười học)

c) Trong rừng có một chú gấu con rốt thích của ngọt: mạt ong, bánh ga-tô, các loại kẹo,...(1)..................ân bao nhiêu cũng chẳng chán.(2)................nhai kẹo suốt ngày. Một hôm, răng của (3).................. bị đau nhức.(4)................. ôm mạt khóc tu tu. Nhà có bao nhiêu bánh kẹo thơm ngon nhưng vì đau răng nên (5).................. chẳng nhốm nháp được tí nào.

(Theo Gấu con bị sâu ráng)

3/36 . Dùng kết từ đã cho, nối câu ở cột bên trái với cột bên phải cho phù hợp để tạo câu ghép và chép lại.

“Vì vậy” “Thế nhưng” “Trong khi đó”

“ Đột nhiên”

-Cá sấu tin lời, chở khỉ quay trở lại để lấy quả tim.

-ngỗng và rùa lên kế hoạch đi tìm một chỗ ở mới.

-Mùa hè đến, trời bắt đầu nóng lên khiến hồ nước dân cạn kiệt.

-mẹ của chó rừng lại nói con mình có hàm ràng sắc bén nhất.

-Cáo đang đi dạo xung quanh và tận hưởng cảm giác lâng lâng khi mới ăn một bữa ngon lành.

-con cáo bất ngờ té xuống một cái giếng sâu nhưng không có nhiều nước.

-khi đến nơi, khỉ đã thoân thoắt trèo lên cây và chẳng mấy chốc biến mất

Mẹ nai nói rằng con mình  là to lớn nhất.
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.

- GV cho HS đọc kết quả.

- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả.

( GV chốt tác dụng của các cách liên kết câu….
- HS đọc lại bài tập

- GV nhận xét, chốt kết quả liên hệ cách dùng từ phù hợp

	-1 Hs lên chia sẻ.

-Hs khác nhận xét bổ sung
- HS đọc bài, tìm ghi ra vở, phiếu nhóm,đổi vở soát theo bàn, chữa bài vào vở.
Học sinh nối tiếp đọc , ghi vào vở bài tập cá nhân
Học sinh viết vở nối tiếp nêu từ vừa gạch 
Học sinh viết vở cá nhân chia sẻ trước lớp ,lớp  theo dõi nhận xét bạn và chữa.

	3. HĐ Vận dụng

- Chia sẻ với người thân cách viết từ thay thế 
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- HS thực hiện
- HS chia sẻ.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT

(Tiết 3)
Để bài: Viết chương trình hoạt động: Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:

- Củng cố cách viết  chương trình hoạt động , sửa lỗi khi dùng từ gợi tả, dấu câu, từ nối , chính tả chưa phù hợp.
- Hình thành và phát triển kĩ năng viết văn và dùng từ phù hợp với hình ảnh so sánh, nhân hoá....
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt; các hình ảnh trong SGK

2. Học sinh: SGK, Vở luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Khởi động 

- GV tổ chức cho Hs hát

- GV dẫn dắt vào bài mới

- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 

+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
	- HS thực hiện

- HS lắng nghe



	2. HĐ Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao  cho HS làm bài.

- Gv lệnh: đọc lại bài đọc 
Để bài: Viết chương trình hoạt động: Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

G: - Mục đích và nội dung cuộc thi: tuyên dương những tốm gương chấp hành tốt an toàn giao thông; phê phán các hành động xấu vi phạm an toàn giao thông;...
- Thời gian thực hiện cuộc thi (bắt đầu, kết thúc). - Bài dự thi gửi về đâu? - Người tiếp nhận và quản lí bài thi là ai? - Tổ chức chấm thi: ban sơ khảo, ban chung khảo (thành phần, danh sách người tham gia,...). - Giải thưởng của cuộc thi (có bao nhiêu gỉài thưởng, các loại giải thưởng,...). Nguồn kinh phí của cuộc thi lấy ở đâu?

- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 

- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.

Hoạt động 2: Chữa bài:

- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:

- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài .
2/Đọc bài làm của em và viết lại cho hay hơn một số câu nêu tình cảm, cảm xúc: Viết chương trình hoạt động: Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

- Mời HS trình bày.

- Mời các HS nhận xét, bổ sung.

- Nhận xét, bổ sung:
- GV chốt: củng cố cách Viết chương trình hoạt động: Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.


	- HS làm bài

- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, đọc bài chữa bài làm hoàn thiện vào vở Luyện tập theo gợi ý
Đọc và thực hiện bài 2


	3. HĐ Vận dụng

H: Em biết được thông điệp gì qua bài học?

( GV hệ thống bài:
 - Nắm được cách viết chương trình hoạt động: Thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

- Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Nhận xét giờ học.

- Dặn chuẩn bị bài sau.
	- Theo dõi bổ sung.
- HS nghe

HS lắng nghe

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


